
TỈNH ỦY CÀ MAU                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                         
               *                                                           

      Số 945-QĐ/TU                                           Cà Mau, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

thành lập Đoàn công tác đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ  

và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà Giàn DK-I năm 2024 

----- 

 

- Căn cứ Quy chế làm việc số 07-QC/TU, ngày 09/6/2023 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sủa đổi, bổ sung);  

- Căn cứ Kết luận số 323-KL/TU, ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức Đoàn đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, nhân 

dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; 

- Căn cứ Công văn số 6878/CT-DV, ngày 09/4/2024 của Cục Chính trị, 

Quân chủng Hải quân về việc tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm quân, dân 

huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I năm 2024; 

- Xét đề nghị của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng 

Tỉnh ủy, 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

 

 Điều 1. Thành lập Đoàn công tác đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và 

nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà Giàn DK-I năm 2024, gồm các đồng chí có 

tên sau đây (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Đoàn công tác phối hợp Quân chủng Hải quân xây dựng kế hoạch 

chi tiết tổ chức chuyến đi đảm bảo an toàn, chặt chẽ, ý nghĩa. Các đồng chí tham 

gia Đoàn công tác có trách nhiệm bàn giao công việc, tham gia Đoàn công tác 

theo quy định. 

 Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên ở Điều 1 thi hành Quyết 

định này. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân,    

- Phòng Dân vận Hải quân, Cục Chính trị, 

  Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Đảng ủy Quân sự tỉnh, 

- Như Điều 3, 

- Phòng Tổng hợp (X), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                         

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Phạm Thành Ngại 
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DANH SÁCH  

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH CÀ MAU ĐI THĂM QUÂN, DÂN HUYỆN ĐẢO TRƯỜNG SA, NHÀ GIÀN DK-I NĂM 2024 

(kèm theo Quyết định số 945-QĐ/TU, ngày 02/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau) 

----- 
 

TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

1 
Nguyễn Tiến Hải 

31/8/1965 
X  

Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tỉnh ủy Cà Mau 
0913 988 134 

0987 871 212 

Trưởng 

đoàn 

2 
Nguyễn Minh Luân 

27/12/1972 
X  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

0913 893 139 

0984 979 377 

Phó 

trưởng 

đoàn 

3 
Trần Hữu Phước  

20/10/1971 
X  

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng ban 
Ban Nội chính Tỉnh ủy 

0919 381 800 

0383 600 400 

Phó 

trưởng 

đoàn 

4 
Dương Huỳnh Khải 

10/10/1963 
X  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 

0913 729 911 

0962 667 752 

Phó 

trưởng 

đoàn 

5 
Lê Tuấn Hải 

16/02/1977 
X  Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng  Văn phòng Tỉnh ủy 

0913 185 615 

0368 095 285 
 

6 
Nguyễn Hoàng Đạo 

26/3/1985 
X  Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn 

0939 200 007 

0336 767 112 
 

7 
Trần Thị Kiều Yến 

22/4/1977 
 X Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

0913 147 799 

0333 571 573 
 

8 
Nguyễn Quốc Thanh 

03/02/1971 
X  Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

0918 406 579 

0379 110 945 
 



2 
 

 

TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

9 
Phạm Chí Hải 

24/02/1970 
X  

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện 

Huyện ủy Ngọc Hiển 
0918 246 331 

0343 066 120 
 

10 
Nguyễn Minh Nhứt 

22/8/1981 
X  Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy Trần Văn Thời 

0916 696 369 

0971 034 800 
 

11 
Huỳnh Quốc Hoàng 

20/10/1970 
X  Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy Thới Bình 

0918 112 137 

0964 683 434 
 

12 
Nguyễn Văn Khởi 

15/01/1971 
x  Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

0913 034 040 

0983 828 903 
 

13 
Nguyễn Quốc Tiến 

25/4/1971 
X  Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

0918 248 963 

0394 211 552 
 

14 
Nguyễn Văn Bản 

09/5/1971 
X  Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

0919 504 072 

0355 471 172 
 

15 
Lưu Văn Vĩnh 

26/6/1966 
X  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy 

0913 686 151 

0366 734 754 
 

16 
Từ Công Thành 

15/7/1972 
X  Phó Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

0918 797 221 

0389 120 221 
 

17 
Đỗ Tấn Phước 

28/11/1963 
X  Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 

0918 868 587 

0969 868 587 
 

18 
Huỳnh Quốc Hùng 

10/4/1968 
X  Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

0918 053 576 

0397 385 113 
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

19 
Võ Quốc Tín 

21/7/1968 
X  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 

0913 986 899 

0398 036 852 
 

20 
Phạm Công 

17/7/1968 
X  Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng 

0913 722 865 

0364 326 005 
 

21 
Ngô Minh Toàn 

20/10/1973 
X  Tổng Biên tập Báo Cà Mau 

0913 780 557 

0388 739 759 
 

22 
Đỗ Thanh Hiệp 

05/11/1963 
X  Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 

0913 182 299 

0965 418 243 
 

23 
Nguyễn Sơn Ca 

14/9/1964 
X  Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh 

0913 986 796 

0964 890 456 
 

24 
Nguyễn Phương Đông 

06/4/1973 
X  Trưởng ban 

Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

0913 724 116 

0989 336 052 
 

25 
Nguyễn Minh Đương 

30/12/1982 
X  Phó Trưởng ban  

Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

0918 590 733 

0969 861 152 
 

26 
Đỗ Trung Tín 

10/12/1963 
X  Phó Chánh Văn phòng  

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

0918 113 088 

0981 838 852 
 

27 
Đoàn Quốc Khởi 

12/12/1963 
X  Giám đốc Sở Tài chính 0913 788 791  

28 
Phan Tấn Thanh 

21/4/1965 
X  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

0918 355 077 

0372 368 652 
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

29 
Mã Minh Tâm 

06/01/1975 
X  Giám đốc Sở Xây dựng 

0913 739 537 

0379 207 670 
 

30 
Huỳnh Ngọc Sang 

17/01/1966 
X  Giám đốc Sở Nội vụ 

0913 706 689 

0329 899 652 
 

31 
Nguyễn Chí Thiện 

13/3/1976 
X  Giám đốc Sở Công Thương 

0913 986 906 

0985 910 920 
 

32 
Nguyễn Văn Đen 

25/12/1973 
X  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

0889 037 777 

0862 037 777 
 

33 
Nguyễn Thanh Sơn 

24/10/1964 
X  Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

0913 619 997 

0967 364 140 
 

34 
Trịnh Thanh Sang 

01/635/1977 
X  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

0913 147 806 

0869 691 239 
 

35 
Phan Vân Minh 

10/6/196337 
X  Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

0913 991 707 

0388 003 407 
 

36 
Tiêu Minh Tiên 

10/12/1976 
X  Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

0939 582 258 

0345 769 952 
 

37 
Bs. Vương Hữu Tiến 

10/9/1966 
X  Phó Giám đốc Sở Y tế 

0913 841 856 

0388 485 608 
 

38 
Lê Hoàng Dự 

04/7/1975 
X  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

0918 163 533 

0366 710 670 
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

39 
Cao Việt Bắc 

15/01/1967 
X  Phó Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh 

0913 893 488 

0983 177 199 
 

40 
Nguyễn Thành Niệm 

20/11/1970 
X  Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh 

0913 893 063 

0353 980 747 
 

41 
Hứa Minh Hữu 

16/4/1964 
X  Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh 

0913 729 977 

0397 821 577 
 

42 
Phạm Thanh Phong 

20/11/1971 
X  Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau 

0913 893 118 

0968 695 269 
 

43 
Trần Thanh Út 

26/5/1977 
X  Giám đốc 

Ban Quản lý dự án công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

0913 606 666 

0396 830 190 
 

44 
Phan Thành Phương 

01/01/1973 
X  Giám đốc 

Ban Quản lý dự án xây dựng công 

trình giao thông tỉnh 

0913 686 052 

0968 435 858 
 

45 
Nguyễn Minh Nhẫn 

27/7/1980 
X  Giám đốc 

Ban Quản lý dự án công trình xây 

dựng tỉnh 

0913 738 738 

0366 746 947 
 

46 
Nguyễn Văn Sol 

16/01/1975 
X  Giám đốc 

Ban Quản lý các dự án  

ODA và NGO tỉnh 

0913 998 377 

0862 490 277 
 

47 
Phạm Hoàng Gan 

10/6/1975 
X  Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

0939 907 909 

0865 907 909 
 

48 
Lê Vũ Phong 

09/3/1977 
X  

Trưởng phòng Quy hoạch - Xây 

dựng 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

0939 959 079 

0328 119 892 
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

49 
Lê Quốc Khánh 

16/02/1975 
X  

Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài 

vụ 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

0916 099 429 

0379 117 502 
 

50 
Nguyễn Việt Triều 

02/8/1982 
X  Chi cục phó  

Chi cục Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

0888 899 246 

0362 579 071 
 

51 
Đàm Văn Chất 

27/7/1974 
X  Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

0913 196 125 

0355 494 125 
 

52 
Đoàn Mẫn Xuyên 

13/11/1983 
X  Chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy 

0913 698 978 

0379 137 695 
 

53 
Hồ Chí Luận 

01/01/1982 
x  

Chuyên viên Phòng Tài chính - 

Quản trị 
Văn phòng Tỉnh ủy 

0913 986 149 

0368 198 642 
 

54 
Võ Ngọc Thu 

10/12/1983 
 X 

Trưởng phòng Thông tin - Tuyên 

truyền 

Cổng Thông tin điện tử,  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

0914 864 964 

0989 496 352 
 

55 
Bs. Lê Văn Tèo 

15/01/1974 
X  

Trưởng phòng Khám và Quản lý 

sức khỏe 

Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe  

Tỉnh ủy 

0916 171 929 

0398 442 737 
 

56 
Bs.Trịnh Trọng Nguyễn 

13/01/1996 
X  Bác sỹ điều trị 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau,  

Sở Y tế 
0945 036 223  

57 
Nguyễn Thanh Dũng 

29/5/1964 
X  Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh 

0946 686 979 

0396 935 072 
 

58 
 Dương Thu Thủy 

17/07/1975 
 X Phó Chủ tịch 

Liên hiệp các Hội Khoa học -  

Kỹ thuật tỉnh 

0915 676 736 

0968 009 933 
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

59 
Nguyễn Văn Thắng 

18/4/1968 
X  Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

0918 241 615 

0363 298 120 
 

60 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

03/9/1971 

 X Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 
0945 872 222 

0329 413 977 
 

61 
Phùng Như Tân 

05/7/1963 
X  Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

0913 759 798 

0356 472 163 
 

62 
Trần Trọng Nhân 

25/12/1968 
X  Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 0903 378 282  

63 
Lê Văn Sơn 

30/10/1971 
X  Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

0946 911 912 

0343 439 943 
 

64 
Lê Văn Dũng 

15/12/1967 
X  Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 

0916 560 660 

0867 560 660 
 

65 
Nguyễn Lịch Sử 

21/8/1979 
 X Nghệ sĩ Ưu tú, Trưởng Đoàn 

Đoàn Cải lương Hương Tràm,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

0902.699.909 

0398 694 110 
 

66 
Huỳnh Bích Phượng 

22/11/1982 
 X Nghệ sĩ nhân dân 

Đoàn Cải lương Hương Tràm,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

0938 034 486 

0387 722 930 
 

67 
Huỳnh Tiểu Nhi 

18/02/1991 
 X Diễn viên 

Đoàn Cải lương Hương Tràm,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

0947 912 972 

0334 187 450 
 

68 
Nguyễn Ngọc Hiện 

24/12/1983 
X  Nhạc công 

Trung tâm Văn hóa tỉnh,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

0914 110 207 

0395 298 749 
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

69 
Mạc Kỳ Anh 

01/01/1997 
X  Nhạc công 

Đoàn Cải lương Hương Tràm,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

0949 246 404 

0398 014 249 
 

70 
Nguyễn Hữu Tùng 

12/12/1982 
X  Trưởng đại diện 

Báo Nhân Dân thường trú  

tại tỉnh Cà Mau 

0886 141 968 

0971 515 969 
 

71 
Huỳnh Thế Anh 

07/11/1990 
X  Phóng viên 

Thông tấn xã Việt Nam thường trú  

tại tỉnh Cà Mau 

0942 220 019 

0363 039 907 
 

72 
Lê Kiên Giang 

07/5/1980 
X  

Phó Trưởng phòng Thời sự - 

Chuyên đề 
Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau 

0919 451 331 

0399 882 502 
 

73 
Nguyễn Thanh Phúc 

04/12/1980 
X  Phóng viên  Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau 0919 447 929  

74 
Nguyễn Văn Phú 

19/5/1987 
X  Phóng viên  Báo Cà Mau 0932 832 320  

75 
Lê Hoàng Phương 

24/6/1965 
X  

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân thành phố  
Thành ủy Cà Mau 

0913 738 684 

0398 438 652 
 

76 
Võ Văn Hành 

12/10/1977 
X  Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn 

0913 830 031 

0369 911 669 
 

77 
Trần Văn Hòa 

29/01/1975 
X  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân 

0918 617 887 

0987 566 766 
 

78 
Ngô Minh Quyền 

14/7/1974 
X  Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước 

0918 692 040 

0982 289 595 
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

79 
Nguyễn Phương Bình 

27/11/1980 
X  Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi 

0918  405 635 

0376 254 415 
 

80 
Đặng Hương Giang 

20/4/1974 
X  

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân huyện  

Đảng ủy thị trấn U Minh,  

huyện U Minh 

0944 171 727 

0328 188 282 
 

81 
Nguyễn Khánh Dương 

16/11/1970  
X  Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 0987 209 448  

82 
Châu Văn Quận 

12/10/1971 
X  Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

0917 519 580 

0329 834 191 
 

83 
Trần Tấn Kiệt 

12/12/1974 
X  Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

 

0915 705 970 

0399 748 494 
 

84 
Lê Tiến Quân 

05/5/1972 
X  Trung tá, Nhân viên Tài chính Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

0909 905 030 

0368 021 245 
 

85 
Phạm Anh Chương 

18/5/1971  
X  Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

091 9631 912 

0966 044 567 
 

86 
Võ Minh Đương  

11/12/1982 
X  

Trung tá, Phó Chủ nhiệm Chính 

trị 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

091 9787 974 

0368 538 674 
 

87 
Quách Thanh Tre  

02/6/1990 
X  

Thiếu tá, Phó Trưởng Ban Tác 

huấn 

Phòng Tham mưu,  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

0845 834 311 

0979 511 659 
 

88 
Nguyễn Phúc Cường 

10/8/1968 
X  Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh 

0913 708 123 

0396 190 852 
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

89 
Lê Văn Nhựt 

27/11/1984 
X  

Thiếu tá, Phó Trưởng phòng Công 

tác đảng và công tác chính trị 
Công an tỉnh 

0947 725 726 

0398 277 686 
 

90 
Lê Thị Hoa 

12/6/1982 
 X Trưởng phòng Tổng hợp  Viettel Cà Mau 0989 222 656  

91 
Nguyễn Văn Trương 

08/01/1968 
X  Giám đốc 

Công ty TNHH Xây lắp điện  

và Thương mại Trương Mỹ Kim 

0913 634 184 

0869 338 542 
 

92 
Phan Minh Mẫn 

01/10/1979 
X  Phó Giám đốc  Công ty Cổ Phần Minh Thắng 

0907 770 008 

0968 288 886 
 

93 
Lê Thanh Hải 

15/12/1965 
X  Chủ tịch HĐQT 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

Cà Mau 

0913 986 315 

0396 764 600 
 

94 
Tiết Thị Xuân Minh 

19/9/1999 
 X Nhân viên 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

Cà Mau 

0917 739 511 

0364 647 463 
 

95 
Phạm Phước Tài 

09/10/1974 
X  Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau 0903 677 400  

96 
Lâm Hoàng Dẳng 

27/12/1972 
X  Phó Giám đốc  VNPT Cà Mau 0913 986 022  

97 
Phạm Học Khiêm 

31/10/1983 
X  Phó Giám đốc  Viettel Cà Mau 0975 599 599  

98 
Nguyễn Thanh Tòng 

19/10/1969 
X  Giám đốc nhân sự 

Công ty CP CB&DV thủy sản Cà Mau 

(CASES) 
0918 570 556  
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TT 
Họ và tên 

(Ngày, tháng, năm sinh) 

Giới tính 
1. Cấp bậc 

2. Chức vụ 

Cơ quan, đơn vị công tác 

 
Điện thoại  

Nam Nữ 

99 
Phan Văn Tâm 

28/12/1974 
X  Giám đốc nhân sự 

Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh 

Phú 
0969 655 399  

100 
Nguyễn Trọng Hà 

29/6/1974 
X  Thành viên Hội đồng quản trị 

Công ty CP CBTS và XNK Cà Mau 

(Camimex) 
0983 400 234  

Tổng số: 100 đồng chí. 
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